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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MIN 

 

Số: 35/2011/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2011 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ  

phi Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
ðể việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ñúng quy ñịnh, 

ñạt hiệu quả; ñồng thời, tăng cường trách nhiệm và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các 

ñơn vị liên quan của Thành phố phù hợp với quy ñịnh của Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-

CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 

tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 

93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ (sau ñây gọi tắt là Thông 

tư số 07/2010/TT-BKH), Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở - ngành, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các vấn ñề sau: 

I. Về chuẩn bị, thẩm ñịnh và phê duyệt các khoản viện trợ phi Chính phủ 

nước ngoài  

1. Về chuẩn bị tiếp nhận khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: 

Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài là các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các tổ chức khác theo quy ñịnh tại 

ðiều 1 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm 

theo Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ (gọi 

tắt là Quy chế) ñược giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện 

trợ phi Chính phủ nước ngoài ñã ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt, có nhiệm vụ:  
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a) Làm ñầu mối phối hợp với các tổ chức trong nước và Bên tài trợ trong quá trình 

lập văn kiện chương trình, dự án, hồ sơ viện trợ phi dự án, ñảm bảo tiến ñộ xây dựng, 

chất lượng, nội dung của văn kiện chương trình, dự án và hồ sơ viện trợ phi dự án. 

b) Lập kế hoạch, tổ chức huy ñộng các nguồn lực thích hợp cho việc chuẩn bị 

chương trình, dự án và hồ sơ viện trợ phi dự án, trình cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, phê duyệt.  

 c) Trong trường hợp cần thiết, kiến nghị với cơ quan chủ quản về việc thành lập 

Ban chuẩn bị khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, dự thảo Quy chế tổ chức hoạt 

ñộng của Ban và các văn bản cần thiết khác. 

d) ðề xuất bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị và vốn ñối ứng ñối với các chương 

trình, dự án thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước. 

ðối với các chương trình, dự án không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, chủ 

khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tự cân ñối và bố trí vốn chuẩn bị, vốn ñối 

ứng theo quy ñịnh hiện hành. 

Trường hợp nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ tài chính ñể chuẩn bị chương trình, dự 

án, chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có trách nhiệm ñưa nguồn vốn 

chuẩn bị vào tổng vốn chung của khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

2. Về thẩm ñịnh: 

a) Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm ñịnh ñối với chương 

trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 

thành phố là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ viện trợ phi dự án thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài lập 08 bộ hồ sơ theo quy ñịnh 

tại Khoản 1 ðiều 12 Quy chế và ðiểm c, ðiểm d Khoản 3 ðiều 3 Thông tư số 

07/2010/TT-BKH gửi cơ quan chủ trì tổ chức thẩm ñịnh. 

c) Khi cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức việc thẩm ñịnh mời các cơ quan chuyên 

môn ở trung ương và thành phố, các tổ chức tư vấn và chuyên gia tư vấn ñộc lập ñể 

hỗ trợ thẩm ñịnh. Các cơ quan hữu quan tham gia thẩm ñịnh chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung thẩm ñịnh chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài cũng như hồ sơ viện trợ phi dự án liên quan ñến phạm vi trách nhiệm quản lý 

của mình. 

d) Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm ñịnh tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, 

lập báo cáo thẩm ñịnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung văn kiện chương 
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trình, dự án, hồ sơ viện trợ phi dự án. Báo cáo thẩm ñịnh phải kèm theo dự thảo quyết 

ñịnh phê duyệt nội dung chương trình, dự án, quyết ñịnh phê duyệt hồ sơ phi dự án. 

ñ) Khi tiếp nhận ñối với các khoản viện trợ trang thiết bị, hàng hóa có kết cấu 

ñơn giản ñã qua sử dụng nhưng còn trên 80% giá trị sử dụng (chưa ñược Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh mục), các ñơn vị tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài phải trình Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể chuẩn bị hồ sơ cho Ủy ban nhân dân thành 

phố xem xét, gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt theo ñúng quy ñịnh hiện hành và ñảm bảo việc tiếp nhận hàng hóa không thuộc 

danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.   

Quy trình thẩm ñịnh và thời hạn thẩm ñịnh thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 

ðiều 4 Thông tư số 07/2010/TT-BKH. 

3. Về phê duyệt: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các khoản viện trợ phi Chính 

phủ nước ngoài theo quy ñịnh tại ðiểm b, ðiểm c Khoản 1 ðiều 15 Quy chế quản lý 

và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

Sau 06 tháng kể từ ngày chương trình, dự án ñược phê duyệt, nếu chương trình, 

dự án vẫn chưa triển khai ñược hoạt ñộng nào mà không có lý do chính ñáng, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thu hồi quyết ñịnh phê duyệt chương trình, dự án. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố gửi Quyết ñịnh phê duyệt khoản viện trợ 

phi Chính phủ nước ngoài của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (bản gốc) kèm 

theo văn kiện chương trình, dự án, thỏa thuận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, hồ 

sơ viện trợ phi dự án có ñóng dấu giáp lai cũng như các tài liệu liên quan khác cho Bộ 

Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ 

nước ngoài trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày khoản viện trợ phi Chính phủ 

nước ngoài ñược phê duyệt. 

ðối với các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ (theo ðiểm a Khoản 1 ðiều 15 Quy chế), Sở Kế 

hoạch và ðầu tư chuẩn bị hồ sơ ñể Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Kế hoạch và 

ðầu tư thẩm ñịnh. 

II. Về quản lý thực hiện các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

1. Hình thức quản lý, thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài: 

- Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trực tiếp quản lý, ñiều hành thực 
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hiện hoặc giao cho một ñơn vị thuộc thẩm quyền làm chủ dự án trực tiếp quản lý, 

ñiều hành thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật. 

- Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trực tiếp quản lý, ñiều hành thực 

hiện chương trình, dự án ñầu tư.  

- Các chương trình, dự án phải có Ban quản lý chương trình, dự án theo quy 

ñịnh tại ðiều 19 của Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ. Riêng ñối với các dự án ñầu tư có quy mô nhỏ với tổng mức ñầu tư dưới 

7 (bảy) tỷ ñồng và khi bộ máy của chủ ñầu tư kiêm nhiệm ñược việc quản lý thực 

hiện dự án, Chủ ñầu tư có thể sử dụng bộ máy hiện có của ñơn vị mình ñể trực tiếp tổ 

chức quản lý thực hiện dự án. 

- Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý chương trình, dự án 

thực hiện theo ðiều 19 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài và ðiều 6 Thông tư số 07/2010/TT-BKH. 

2. Về công tác ñấu thầu: 

- Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm thẩm ñịnh, trình Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét phê duyệt kế hoạch ñấu thầu của các dự án viện trợ phi 

Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có trách nhiệm: 

+ Tổ chức lập kế hoạch ñấu thầu của dự án gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm 

ñịnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt. 

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ ñầu tư ñối với tất cả các gói thầu 

thuộc dự án do mình làm chủ ñầu tư theo ñúng các nội dung ñược quy ñịnh tại ðiều 

61 của Luật ðấu thầu và Khoản 19 ðiều 2 của Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

các luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản.  

+ Tổ chức ñánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm ñịnh kết quả lựa chọn nhà thầu ñối 

với cùng một gói thầu ñảm bảo không vi phạm quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 12 của 

Luật ðấu thầu. 

+ Tăng cường năng lực của các bộ phận trực thuộc (bao gồm Ban quản lý dự án) 

về ñấu thầu và bảo ñảm các cán bộ, công chức trực tiếp tham gia hoạt ñộng ñấu thầu 

phải có chứng chỉ ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về ñấu thầu theo quy ñịnh.    

3. Về ñấu giá: 

Việc ñấu giá ñối với các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ñược thực 

hiện theo các quy ñịnh pháp luật hiện hành. 
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4. Về chế ñộ báo cáo thực hiện viện trợ phi Chính phủ nước ngoài: 

a) Ban quản lý chương trình, dự án có trách nhiệm: lập và gửi báo cáo ñịnh kỳ 
cho Chủ dự án, cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy ñịnh tại Khoản 

1 ðiều 27 của Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP và Khoản 1 ðiều 9 của Thông tư số 

07/2010/TT-BKH. Báo cáo 6 tháng gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 6; báo cáo năm 
chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Báo cáo kết thúc thực hiện khoản 

viện trợ phi Chính phủ nước ngoài chậm nhất không quá 4 tháng sau khi kết thúc. 

b) Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có trách nhiệm: Xây dựng và 
gửi báo cáo 6 tháng chậm nhất vào ngày 01 tháng 7 của năm báo cáo, báo cáo năm 

chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 của năm tiếp sau và báo cáo kết thúc thực hiện 

khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài chậm nhất không quá 06 tháng sau khi kết 
thúc cho cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị thành phố, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñồng gửi cho Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài 

chính, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài theo quy ñịnh tại 
ðiểm a, b Khoản 2 ðiều 27 của Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP và ðiều 10 của Thông 

tư số 07/2010/TT-BKH. 

- Báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn viện trợ, thực hiện việc hạch toán viện 
trợ phi Chính phủ nước ngoài và báo cáo quyết toán khi kết thúc dự án theo quy ñịnh 

về chế ñộ quản lý tài chính nhà nước ñối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 

thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

c) Cơ quan chủ quản có trách nhiệm xây dựng và gửi báo cáo 6 tháng chậm nhất 

vào ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo, báo cáo năm chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 

của năm tiếp sau cho Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài 
chính, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi 

Chính phủ nước ngoài theo quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 27 của Nghị ñịnh số 

93/2009/Nð-CP và ðiều 11 của Thông tư số 07/2010/TT-BKH. 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 

thành phố, Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp 06 tháng và hàng 

năm về kết quả phê duyệt, tình hình giải ngân, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban 

nhân dân thành phố ñể duyệt ký gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban 

Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 
của năm báo cáo và ngày 25 tháng 01 của năm tiếp sau. 

Sở Kế hoạch và ðầu tư là ñơn vị ñầu mối, chịu trách nhiệm chung và tổng hợp 

báo cáo cho các Bộ, ngành theo ñúng quy ñịnh.  
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III. Quản lý nhà nước về viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

1. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan ñầu mối quản lý các khoản viện trợ 

phi Chính phủ nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tổng hợp kế hoạch giải ngân nguồn vốn ngân sách ñối ứng hàng năm và phối 

hợp với Sở Tài chính cân ñối và bố trí ñầy ñủ, kịp thời nguồn vốn ñối ứng cho các 

khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

- Phối hợp các ngành, các cấp thực hiện việc theo dõi, ñánh giá và kiểm tra tình 

hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Báo cáo tổng 

hợp tình hình chung về tiếp nhận quản lý và thực hiện viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài.    

- Dự thảo văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài theo quy 

ñịnh.  

2. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài chính ñối với 

viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế ñộ quản lý tài chính nhà nước 

ñối với việc sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

- Thực hiện xác nhận viện trợ và hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách thành phố 

ñối với các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách ñịa 

phương. Phối hợp với Bộ Tài chính ghi thu, ghi chi ngân sách thành phố các khoản 

ghi chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu viện trợ của ngân sách Trung ương. Báo cáo 

tổng hợp tình hình thực tế tiếp nhận giải ngân các khoản viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài trên ñịa bàn thành phố. 

- Tham gia góp ý kiến thẩm ñịnh ñối với các khoản viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Giao Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố là cơ quan ñầu mối trong 

công tác quan hệ và vận ñộng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt ñộng vận ñộng 

viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và hướng dẫn các tổ chức tiếp nhận viện trợ trong 

công tác vận ñộng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

- Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh viện trợ phi dự án và tham gia góp ý kiến ñối với các 

khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân thành phố. Khi tham mưu, trình duyệt việc tiếp nhận các khoản viện 

trợ phi dự án, phải kèm theo dự thảo Quyết ñịnh phê duyệt (theo mẫu tại Phụ lục 3b 

Thông tư số 07/2010/TT-BKH). 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước 

thành phố lập báo cáo tổng hợp 6 tháng và hàng năm về tình hình tiếp nhận, kết quả 

phê duyệt, giải ngân, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài thuộc thẩm quyền của Thành phố.  

4. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ ñạo Phòng Tài chính - Kế hoạch 

hướng dẫn, kiểm tra, hạch toán ghi thu - ghi chi ngân sách quận - huyện ñối với 

khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do các ñơn vị thuộc quận - huyện tiếp nhận 

và hàng quý báo cáo cho Sở Tài chính. 

5. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan ñến hoạt ñộng viện trợ phi 

Chính phủ nước ngoài thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành và 

giải quyết các kiến nghị của các chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc 

thẩm quyền xử lý của ngành trong thời hạn ñược quy ñịnh. Bố trí nhân sự thực hiện 

công tác theo dõi về viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ñể ñảm bảo yêu cầu quản lý 

nhà nước.  

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn ñề ngoài thẩm quyền 

giải quyết của các cấp, các ngành, cần báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ñể chỉ ñạo 

xử lý kịp thời.  

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy 

ñịnh trước ñây tại các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trái với Chỉ 

thị này ñều hết hiệu lực thi hành và bị bãi bỏ./.  
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